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1 THCS An Phú Đông 1996 CL
An Phú 

Đông

QĐ số 4491/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2013 của 

UBND TP.HCM

3

QĐ số 1134-18/QĐ-

GDĐT-KTKĐLGD ngày 

25/6/2020 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

2

QĐ số 772-43/QĐ-

SGDĐT ngày 26/3/2025 

của Sở GD&ĐT 

TP.HCM

2

QĐ số 5082/QĐ-UB 

ngày 20/11/2003 của 

UBND TP.HCM

QĐ số 2689/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2020 của 

UBND TP.HCM

1

QĐ số 773-6/QĐ-

SGDĐT ngày 26/3/2025 

của Sở GD&ĐT 

TP.HCM

1

2
THCS Trần Hưng 

Đạo
2011 CL

Thạnh 

Lộc

QĐ số 346-26/QĐ-

SGDĐT ngày 

20/02/2023 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

3
THCS Lương Thế 

Vinh
2000 CL

Thạnh 

Xuân

QĐ số 1711-5/QĐ-

GDĐT-KTKĐLGD ngày 

30/7/2018 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

QĐ số 204-29/QĐ-

SGDĐT ngày 

22/01/2024 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

4 THCS Tô Ngọc Vân 2022 CL
Thạnh 

Xuân

5 TH - THCS Tre Việt 2025 NCL
Thạnh 

Xuân

6
THCS Nguyễn 

Trung Trực
2014 CL Thới An

QĐ số 1134-22/QĐ-

GDĐT-KTKĐLGD ngày 

25/06/2020 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

7 THCS Nguyễn Huệ 1998 CL
Hiệp 

Thành

QĐ số 1155-14/QĐ-

GDĐT-KTKĐLGD ngày 

16/7/2015 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

QĐ số 1494-88/QĐ-

SGDĐT ngày 13/6/2022 

của Sở GD&ĐT 

TP.HCM

1

8
THCS Nguyễn Chí 

Thanh
2016 CL

Hiệp 

Thành

QĐ số 179-23/QĐ-

SGDĐT ngày 

18/01/2022 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

3

QĐ số 464/QĐ-UBND 

ngày 15/02/2022 của 

UBND TP.HCM

2

9 THCS Nguyễn Hiền 1999 CL
Tân Thới 

Hiệp

QĐ số 1134-21/QĐ-

GDĐT-KTKĐLGD ngày 

25/06/2020 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

10
THCS Trần Quang 

Khải
1999 CL

Trần 

Quang 

Khải

QĐ số 944-39/QĐ-

GDĐT-KTKĐLGD ngày 

12/5/2017 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

QĐ số 1042-29/QĐ-

SGDĐT ngày 27/4/2023 

của Sở GD&ĐT 

TP.HCM

1

11
THCS Nguyễn An 

Ninh
1996 CL

Trung 

Mỹ Tây

QĐ số 1119/QĐ-GDĐT-

KTKĐLGD ngày 

06/8/2014 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

3

QĐ số 1574-79/QĐ-

SGDĐT ngày 25/6/2021 

của Sở GD&ĐT 

TP.HCM

1

QĐ số 145/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2013 của 

UBND TP.HCM

Lần 3

THỐNG KÊ CÔNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CHUẨN QUỐC GIA CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (CẬP NHẬT ĐẾN 26/3/2025)

Stt Tên đơn vị
Loại 

hình

Công nhận kiểm định chất lượng giáo dục Công nhận chuẩn quốc gia

Năm 

thành 

lập

Phường

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2
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Lần 3

Stt Tên đơn vị
Loại 

hình

Công nhận kiểm định chất lượng giáo dục Công nhận chuẩn quốc gia

Năm 

thành 

lập

Phường

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2

12
THCS Phan Bội 

Châu
1996 CL

Đông 

Hưng 

Thuận

QĐ số 1817/QĐ-GDĐT-

KTKĐLGD ngày 

02/12/2014 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

QĐ số 1368-50/QĐ-

GDĐT-KTKĐLGD ngày 

15/7/2020 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

13 THCS Hà Huy Tập 2017 CL

Đông 

Hưng 

Thuận

QĐ số 180-24/QĐ-

SGDĐT ngày 

19/01/2023 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

14
THCS Nguyễn Ảnh 

Thủ
1994 CL

Tân Thới 

Nhất

QĐ số 466-42/QĐ-

SGDĐT ngày 

23/02/2024 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

15
THCS Nguyễn Vĩnh 

Nghiệp
1996 CL

Tân Thới 

Nhất

QĐ số 1574-78/QĐ-

SGDĐT ngày 25/6/2021 

của Sở GD&ĐT 

TP.HCM

1

16 THCS Trần Phú 2019 CL
Tân Thới 

Nhất

QĐ số 176-41/QĐ-

SGDĐT ngày 

16/01/2025 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

2

QĐ số 219-19/QĐ-

SGDĐT ngày 

21/01/2025 của Sở 

GD&ĐT TP.HCM

1

17
TH - THCS Tài 

Năng Trẻ Châu Á
2023 NCL

Tân Thới 

Nhất


